
Nhóm
cây sinh
trưởng
nhanh,
có thời

gian gieo
ươm

dưới 12
tháng
tuổi

Nhóm
cây sinh
trưởng

chậm, có
thời gian
gieo ươ
m dưới

12 tháng
tuổi

Nhóm
cây sinh
trưởng
nhanh,
có thời

gian gieo
ươm

dưới 12
tháng
tuổi

Nhóm
cây sinh
trưởng

chậm, có
thời gian

gieo
ươm

dưới 12
tháng
tuổi

tr.đồng (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) tr.đồng tr.đồng tr.đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I TỔNG SỐ 1.750,74 437,69 1.750,740

1 Hương Châu 125,60 31,400 125,60

2 Hợp Nhân 127,40 31,850 127,40

3 Đồng Huống 8,80 2,200 8,80

4 Xóm 6 10,80 2,700 10,80

5 Quang Thành 14,00 3,500 14,00

6 Đồng Tâm 20,00 5,000 20,00

7 Bản Cúng 149,60 37,400 149,60

8 Xóm Mới 181,08 45,270 181,08

9 Na Hầm 53,20 13,300 53,20

10 Bản Cáng 259,40 64,850 259,40

11 Hợp Châu 40,00 10,000 40,00

NSĐP
đảm
bảo

Xã Quỳ Hợp

Diện tích
cây

rừng,
cây lâm

sản
ngoài gỗ

trồng
trên đất

lâm
nghiệp

mới
trồng

đến 1/2
chu kỳ
khai
thác

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUỲ HỢP

Mẫu số 02

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
QĐ hỗ

trợ

(Từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến ngày  30 tháng 9  năm 2025)

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10

TT

Diện tích
cây

rừng,
cây lâm

sản
ngoài gỗ

trồng
trên đất

lâm
nghiệp
trên 1/2
chu kỳ
khai
thác,

diện tích
rừng

trồng gỗ
lớn

trên 03

Diện tích
vườn
giống,
rừng
giống

Diện tích cây giống
được ươm trong
giai đoạn vườn

ươm Diện tích
cây rừng,
cây lâm

sản ngoài
gỗ trồng
trên đất

lâm
nghiệp

mới
trồng

đến 1/2
chu kỳ

khai thác

Diện tích
cây rừng,
cây lâm

sản ngoài
gỗ trồng
trên đất

lâm
nghiệp
trên 1/2
chu kỳ

khai thác,
diện tích

rừng
trồng gỗ

lớn
trên 03

năm tuổi

Diện tích
vườn
giống,
rừng
giống

Diện tích cây giống
được ươm trong
giai đoạn vườn

ươm

Tổng NSNN hỗ
trợ

(Kèm theo Quyết định số          /UBND-QĐ ngày       /     /2025 của UBND xã Quỳ Hợp)

Tổng giá trị
thiệt hại

Thiệt hại trên 70% Thiệt hại từ 30% đến 70% Kinh phí hỗ trợ

NSTW



12 Đồn Mộng 3,00 0,750 3,00

13 Xuân Đình 63,60 15,900 63,60

14 Diềm Bày 10,32 2,580 10,32

15 Khánh Quang 39,92 9,980 39,92

16 Tam Đảo 188,76 47,190 188,76

17 Quang Hưng 9,00 2,250 9,00

18 Cù Mọn 31,04 7,760 31,04

19 Bản Ạng 25,64 6,410 25,64

20 Bản Phạy 25,64 6,41 25,64

21 Hợp Thịnh 1,62 0,405 1,62

22 Bản Điểm 39,60 9,900 39,60

23 Châu Quệ 267,80 66,950 267,80

24 Thọ Sơn 43,20 10,80 43,20

25 Đồng Lụm 11,72 2,93 11,72

II CHI TIẾT THEO ĐP

Hương Châu 125,60 31,40 0,00 125,60

1 Chế Đình Đào 4,00 1,00 4,00

2 Chế Đình Tuấn 2,00 0,50 2,00

3 Lê Hiếu Vân 2,00 0,50 2,00

4 Nguyễn Đình Bình 4,00 1,00 4,00

5 Nguyễn Bá Lâm 2,00 0,50 2,00

6 Hồ Văn Hoàn 2,00 0,50 2,00

7 Nguyễn Bá Hải 4,00 1,00 4,00

8 Lê Thị Hoa 4,00 1,00 4,00

9 Lê Hiếu Lý 2,00 0,50 2,00

10 Nguyễn Văn Hoài 3,20 0,80 3,20

11 Chế Đình Giao 2,00 0,50 2,00

12 Chế Đình Lan 4,00 1,00 4,00

13 Vương Thị Anh 4,80 1,20 4,80

14 Chế Đình Vinh 4,00 1,00 4,00

15 Nguyễn Bá Chung 4,00 1,00 4,00

16 Trương Xuân Lê 4,00 1,00 4,00

17 Trương Xuân Toàn 4,00 1,00 4,00

18 Phạm Hồng Quang 3,20 0,80 3,20

19 Phạm Hồng Phương 4,00 1,00 4,00

20 Ngô Sỹ Tùng 3,20 0,80 3,20



21 Ngô Thị Nhung 4,00 1,00 4,00

22 Phùng Thị Minh 2,00 0,50 2,00

23 Nguyễn Thị Thu 2,00 0,50 2,00

24 Chế Đình Ninh 2,00 0,50 2,00

25 Phạm Hồng Linh 4,00 1,00 4,00

26 Chế Thị Lan 4,00 1,00 4,00

27 Vương Quốc Lĩnh 4,00 1,00 4,00

28 Võ Xuân Hương 2,00 0,50 2,00

29 Nguyễn Tiến Thọ 4,00 1,00 4,00

30 Võ Xuân Quyền 4,00 1,00 4,00

31 Hoàng Văn Thắng 4,00 1,00 4,00

32 Lê Hữu Luận 3,20 0,80 3,20

33 Trương Xuân Minh 2,00 0,50 2,00

34 Trương Xuân Thành 2,00 0,50 2,00

35 Trương Xuân Thắng 2,00 0,50 2,00

36 Trần Văn Dương 2,00 0,50 2,00

37 Ngô Sỹ Dung 4,00 1,00 4,00

38 Trần Văn Hiền 2,00 0,50 2,00

39 Trương Xuân Thiện 2,00 0,50 2,00

40 Phạm Văn Đồng 2,00 0,50 2,00

41 Nguyễn Thị Huyền 2,00 0,50 2,00
Hợp Nhân 127,40 31,85 127,40

1 Nguyễn Văn Thuận 1,00 0,25 1,00

2
Nguyễn Văn Hà
(Tình)

1,60 0,40 1,60

3 Nguyễn Văn Hiệp 0,60 0,15 0,60

4 Trần Văn Trung 2,00 0,50 2,00

5 Hoa Xuân Nhân 1,20 0,30 1,20

6 Hồ Văn Đại 1,20 0,30 1,20

7 Trần Thượng Viên 2,00 0,50 2,00

8 Lê Văn Tam 4,80 1,20 4,80

9 Âu Văn Cự 2,00 0,50 2,00

10 Nguyễn Văn Nhật 0,60 0,15 0,60

11 Nguyễn Quyết Thắng 1,00 0,25 1,00

12 Âu Văn Cầm 1,00 0,25 1,00

13 Đinh Văn Nghiêm 2,00 0,50 2,00

14 Đinh Văn Thụ 2,00 0,50 2,00



15 Đinh Thị Thư 1,00 0,25 1,00

16 Nguyễn Văn Thiên 1,00 0,25 1,00

17 Trần Thị Lam 1,00 0,25 1,00

18 Hoàng Xuân Hợi 2,00 0,50 2,00

19 Nguyễn Đình Danh 2,00 0,50 2,00

20 Âu Thị Thoan 4,00 1,00 4,00

21 Hồ Văn Tần 2,00 0,50 2,00

22 Lê Văn Thảo 0,60 0,15 0,60

23 Nguyễn Văn Nhân 2,00 0,50 2,00

24 Nguyễn Văn Thuấn 2,00 0,50 2,00

25 Hồ Văn Tứ 2,00 0,50 2,00

26 Nguyễn Văn Thoả 0,60 0,15 0,60

27 Cao Văn Quân 0,80 0,20 0,80

28 Nguyễn Văn Đương 4,00 1,00 4,00

29 Đinh Văn Trúc 1,00 0,25 1,00

30 Cao Văn Hà 1,00 0,25 1,00

31 Nguyễn Văn Huê 1,00 0,25 1,00

32 Lê Văn Bình 1,40 0,35 1,40

33 Hồ Ngọc Hoan 4,00 1,00 4,00

34 Hồ Văn Quang 2,00 0,50 2,00

35 Nguyễn Văn Tuý 4,00 1,00 4,00

36 Hồ Xuân Cần 2,00 0,50 2,00

37 Nguyễn Văn Nho 1,20 0,30 1,20

38 Nguyễn Văn Yên 4,00 1,00 4,00

39 Hồ Văn Bé 2,00 0,50 2,00

40 Hồ Văn Trí 3,00 0,75 3,00

41 Nguyễn Văn Sỹ 2,00 0,50 2,00

42 Nguyễn Văn Hà(tuyết) 3,20 0,80 3,20

43 Trần Văn Vương 1,40 0,35 1,40

44 Đinh Văn Cầm 4,00 1,00 4,00

45 Nguyễn Văn Hùng 1,40 0,35 1,40

46 Nguyễn Thanh Lương 1,60 0,40 1,60

47 Hồ Văn Đông 4,00 1,00 4,00

48 Nguyễn Văn Thuận 1,00 0,25 1,00

49 Chế Đình Tuyên 2,00 0,50 2,00

50 Chế Long Vĩnh 1,00 0,25 1,00

51 Cao Thị Lục 1,20 0,30 1,20



52 Nguyễn Văn Bình 0,80 0,20 0,80

53 Hoa Xuân Tương 2,20 0,55 2,20

54 Hồ Văn Sơn 1,00 0,25 1,00

55 Nguyễn Văn Tiến 1,20 0,30 1,20

56 Nguyễn Thị Thanh 3,00 0,75 3,00

57 Hồ Văn Trung 2,40 0,60 2,40

58 Nguyễn Văn Cần 1,60 0,40 1,60

59 Chế Đình Tùng 1,20 0,30 1,20

60 Âu Văn Hành 3,00 0,75 3,00

61 Âu Thị Tứ 2,00 0,50 2,00

62 Ngô Sỹ Duệ 6,00 1,50 6,00

63 Cao Văn Phương 2,00 0,50 2,00

64 Hồ Đức Báu 0,60 0,15 0,60

65 Cao Xuân Thao 3,00 0,75 3,00

Đồng Huống 8,80 2,20 0,00 8,80

1 Lương Văn Thịu 0,40 0,10 0,40

2 Lương Văn Hoan 0,32 0,08 0,32

3 Ngân Thị Thường 0,40 0,10 0,40

4 Ngân Thị Tứ 0,20 0,05 0,20

5 Ngân Văn Mậu 0,40 0,10 0,40

6 Lương Thị Huyền 0,40 0,10 0,40

7 Nguyễn Thị Hồng 0,20 0,05 0,20

8 Sầm Văn Bá 0,40 0,10 0,40

9 Sầm Văn Quý 0,32 0,08 0,32

10 Lương Văn Huyền 0,40 0,10 0,40

11 Hoàng Văn Cải 0,32 0,08 0,32

12 Sầm Văn Sơn 0,80 0,20 0,80

13 Sầm Văn Dung 0,60 0,15 0,60

14 Sầm Thị Dinh 0,20 0,05 0,20

15 Hà Văn Quang 0,40 0,10 0,40

16 Hoàng Trọng Cảnh 0,60 0,15 0,60

17 Sầm Văn Tứ 0,32 0,08 0,32

18 Nguyễn Quý Hạnh 0,60 0,15 0,60

19 Hoàng Trọng Khánh 0,32 0,08 0,32

20 Sầm Văn Vinh 0,28 0,07 0,28

21 Sầm Văn Quang 0,32 0,08 0,32



22 Trương Thị Phương 0,20 0,05 0,20

23 Sầm Văn Bài 0,20 0,05 0,20

24 Sầm Thị Hằng 0,20 0,05 0,20

Xóm 6 10,80 2,70 10,80

1 Nguyễn Đình Việt 4,00 1,00 4,00

2 Nguyễn Đức Kính 4,80 1,20 4,80

3 Nguyễn Văn Lân 2,00 0,50 2,00

Quang Thành 14,00 3,50 14,00

1 Lê Thị Ngân 0,32 0,08 0,32

2 Nguyễn Văn Dũng 0,24 0,06 0,24

3 Vi Văn Chổng 0,64 0,16 0,64

4 Vi Văn Bảy 1,80 0,45 1,80

5 Vi Văn Vui 2,00 0,50 2,00

6 Vi Văn Nguyên 0,40 0,10 0,40

7 Vi Văn Du 1,20 0,30 1,20

8 Vi Văn Bốn 1,20 0,30 1,20

9 Vi Văn Chinh 1,60 0,40 1,60

10 Vi Văn Bánh 1,20 0,30 1,20

11 Vi Văn Sơn 0,80 0,20 0,80

12 Vi Đình Việt 0,60 0,15 0,60

13 Vi Văn Chín 1,00 0,25 1,00

14 Vi Đức Phúc 1,00 0,25 1,00

Đồng Tâm 20,00 5,00 0,00 20,00

1 Lô Thị Nhất 12,00 3,00 12,00

2 Hà Văn Đạo 3,60 0,90 3,60

3 Võ Văn Tám 0,40 0,10 0,40

4 Hoàng Thị Liên 4,00 1,00 4,00

Bản Cúng 149,60 37,40 149,60

1 Lương Văn Tần 4,00 1,00 4,00

2 Lương Văn Huyền 1,00 0,25 1,00

3 Lương Thị Dũng 1,00 0,25 1,00

4 Lô Văn Ban 1,00 0,25 1,00

5 Lương Văn Hùng 6,00 1,50 6,00

6 Cao Văn Lập 4,00 1,00 4,00

7 Cao Văn Hoàng 4,00 1,00 4,00

8 Vi Văn Quý 2,00 0,50 2,00

9 Cao Văn Hoa 6,00 1,50 6,00



10 Vi Văn Hùng 2,00 0,50 2,00

11 Lô Văn Khoa 6,00 1,50 6,00

12 Lương Thị Sơn 1,60 0,40 1,60

13 Hủn Vi Nhận 2,00 0,50 2,00

14 Lương Văn Hường 4,00 1,00 4,00

15 Lương Thanh Lâm 0,60 0,15 0,60

16 Lương Văn Thành 0,60 0,15 0,60

17 Lương Minh Nhiên 3,00 0,75 3,00

18 Lương Văn Tâm 1,00 0,25 1,00

19 Lương Văn Nọi 2,00 0,50 2,00

20 Lương Văn Tuấn 2,00 0,50 2,00

21 Lương Văn Đoàn 4,00 1,00 4,00

22 Lương Văn Búi 2,00 0,50 2,00

23 Lương Văn Hoài 2,00 0,50 2,00

24 Lương Văn Tứ 1,20 0,30 1,20

25 Lương Văn Bình 4,00 1,00 4,00

26 Vi Văn Khàng 4,00 1,00 4,00

27 Vi Văn Bằng 0,40 0,10 0,40

28 Lô Xuân Ninh 4,00 1,00 4,00

29 Lô Giang Nam 3,00 0,75 3,00

30 Lô Văn Thuyến 3,20 0,80 3,20

31 Vi Văn Hưng 1,00 0,25 1,00

32 Lô Văn Hùng 1,00 0,25 1,00

33 Vi Văn Đằng 1,20 0,30 1,20

34 Cao Văn Hải 6,00 1,50 6,00

35 Vi Văn Tài 3,60 0,90 3,60

36 Lương Văn Thảo 3,20 0,80 3,20

37 Vi Văn Hợp 12,00 3,00 12,00

38 Lương Minh Hoà 16,00 4,00 16,00

39 Lương Văn Thành 2,00 0,50 2,00

40 Lương Văn Duyên 1,40 0,35 1,40

41 Vi Văn Duy 4,00 1,00 4,00

42 Lương Văn Luật 1,60 0,40 1,60

43 Lương Văn Hào 0,60 0,15 0,60

44 Lô Văn Tút 0,20 0,05 0,20

45 Lô Văn Mão 1,40 0,35 1,40

46 Võ Minh Quân 0,60 0,15 0,60



47 Cao Văn Ninh 0,80 0,20 0,80

48 Lương Quốc Duy 6,00 1,50 6,00

49 Lương Văn Hải 0,80 0,20 0,80

50 Lô Văn Thương 4,00 1,00 4,00

51 Lương Văn Hiệp 0,20 0,05 0,20

52 Vi Thanh Hải 0,40 0,10 0,40

Xóm Mới 181,08 45,27 0,00 181,08

1 Võ Văn Thuận 2,80 0,70 2,80

2 Trần Thọ Ninh 4,00 1,00 4,00

3 Hoàng Văn Sơn 1,60 0,40 1,60

4 Hoàng Văn Trường 1,60 0,40 1,60

5 Võ Hiếu Ngợi 1,20 0,30 1,20

6 Chế Đình Thưởng 1,60 0,40 1,60

7 Nguyễn Văn Phú 4,00 1,00 4,00

8 Hoàng Văn Phúc 2,00 0,50 2,00

9 Đặng Ngọc Hồng 1,60 0,40 1,60

10 Nguyễn Thị Châu 1,00 0,25 1,00

11 Đặng Thanh Vân 8,00 2,00 8,00

12 Đồng Ngọc Lễ 4,00 1,00 4,00

13 Đồng Ngọc Hương 1,20 0,30 1,20

14 Hoàng Văn Thông 1,20 0,30 1,20

15 Nguyễn Thị Hiền 0,80 0,20 0,80

16 Võ Xuân Phúc 1,20 0,30 1,20

17 Võ Văn Nghi 0,80 0,20 0,80

18 Lê Công Thanh 1,20 0,30 1,20

19 Đặng Thị Ngọc 1,40 0,35 1,40

20 Nguyễn Hữu Phượng 3,00 0,75 3,00

21 Võ Văn Hoà 2,00 0,50 2,00

22 Trần Văn Hùng 0,60 0,15 0,60

23 Hoàng Văn Dương 1,20 0,30 1,20

24 Đồng Ngọc Lĩnh 1,00 0,25 1,00

25 Trần Xuân Toàn 4,00 1,00 4,00

26 Võ Văn Nam 0,80 0,20 0,80

27 Hoàng Văn Khoa 6,80 1,70 6,80

28 Hoàng Văn Nghị 1,40 0,35 1,40

29 Trần Thọ Thả 2,00 0,50 2,00

30 Hoàng Văn Minh 1,00 0,25 1,00



31 Phạm Thị Diên 1,20 0,30 1,20

32 Đinh Xuân Mưu 1,20 0,30 1,20

33 Trần Thọ Thành 2,00 0,50 2,00

34 Hoàng Văn Hương 2,00 0,50 2,00

35 Nguyễn Phú Hoà 0,80 0,20 0,80

36 Nguyễn Hữu Vinh 4,00 1,00 4,00

37 Nguyễn Hữu Quang 4,00 1,00 4,00

38 Nguyễn Hữu Tân 1,40 0,35 1,40

39 Hoàng Văn Tiến 1,20 0,30 1,20

40 Nguyễn Hữu Long 8,00 2,00 8,00

41 Nguyễn Hữu Nam 1,20 0,30 1,20

42 Cầm Bá Tài 1,20 0,30 1,20

43 Trần Xuân Viên 4,00 1,00 4,00

44 Phùng Thị Sơm 2,40 0,60 2,40

45 Hồ Viết Huấn 4,00 1,00 4,00

46 Đồng Ngọc Dũng 1,00 0,25 1,00

47 Phạm Thanh Vinh 3,20 0,80 3,20

48 Võ Hiếu Khoa 3,00 0,75 3,00

49 Lương Thị Mai 3,40 0,85 3,40

50 Lê Công Vân 1,00 0,25 1,00

51 Võ Văn Hải 0,80 0,20 0,80

52 Phạm Văn Lưu 4,00 1,00 4,00

53 Võ Văn Thanh 1,20 0,30 1,20

54 Đặng Văn Quang 8,00 2,00 8,00

55 Hồ Viết Hiền 1,40 0,35 1,40

56 Lê Kế Thanh 3,00 0,75 3,00

57 Nguyễn Bá Châu 2,80 0,70 2,80

58 Cao Văn Thuỵ 1,40 0,35 1,40

59 Trần Thọ Thư 1,40 0,35 1,40

60 Hoàng Văn Long 1,60 0,40 1,60

61 Võ Hiếu Khôi 1,00 0,25 1,00

62 Võ Xuân Sơn 1,40 0,35 1,40

63 Nguyễn Bá Hiếu 4,80 1,20 4,80

64 Nguyễn Thế Hùng 1,40 0,35 1,40

65 Hoàng Văn Dương 2,80 0,70 2,80

66 Phạm Văn Thịnh 0,60 0,15 0,60

67 Võ Văn Hảo 1,20 0,30 1,20



68 Võ Văn Đồng 0,08 0,02 0,08

69 Lô Thị Phúc 1,20 0,30 1,20

70 Nguyễn Văn Toàn 3,00 0,75 3,00

71 Võ Xuân Hùng 2,00 0,50 2,00

72 Nguyễn Thị Tịnh 2,00 0,50 2,00

73 Nguyễn Bá Chánh 4,00 1,00 4,00

74 Đinh Xuân Lâm 10,00 2,50 10,00

75 Nguyễn Thị Bê 2,00 0,50 2,00

76 Nguyễn Văn Tính 2,80 0,70 2,80

Na Hầm 53,20 13,30 0,00 53,20

1 Nguyễn Văn Lâm 4,00 1,00 4,00

2 Hà Văn Ninh 0,80 0,20 0,80

3 Vi Văn Trọng 0,80 0,20 0,80

4 Quang Văn Tấn 0,80 0,20 0,80

5 Ngân Văn Duyên 0,80 0,20 0,80

6 Ngân Văn Tuấn 0,60 0,15 0,60

7 Lương Văn Hướng 0,80 0,20 0,80

8 Hà Văn Hùng 0,80 0,20 0,80

9 Ngân Văn Hình 1,00 0,25 1,00

10 Quang Văn Thắng 1,20 0,30 1,20

11 Quang Văn Sinh 2,40 0,60 2,40

12 Hà Đình Mai 0,40 0,10 0,40

13 Hoàng Văn Thảo 0,60 0,15 0,60

14 Lương Văn Thống 0,40 0,10 0,40

15 Vi Văn Nguyện 1,20 0,30 1,20

16 Ngân Minh Đức 2,00 0,50 2,00

17 Lương Văn Mậu 1,00 0,25 1,00

18 Quang Thị Nga 1,00 0,25 1,00

19 Ngân Thị Mai 0,40 0,10 0,40

20 Lương Văn Định 2,00 0,50 2,00

21 Lương Văn Tịnh 1,20 0,30 1,20

22 Lương Văn Xuân 0,40 0,10 0,40

23 Lương Văn Đức 0,40 0,10 0,40

24 Hà Văn Thường 0,80 0,20 0,80

25 Lương Văn Duyên 1,20 0,30 1,20

26 Hà Văn Sơn (lý) 0,80 0,20 0,80

27 Lương Hồng Sơn 2,80 0,70 2,80



28 Hà Minh Trọng 0,20 0,05 0,20

29 Ngân Văn Khuyến 0,60 0,15 0,60

30 Ngân Văn Yên 1,20 0,30 1,20

31 Hà Văn Sơn 1,20 0,30 1,20

32 Hà Văn Lá 0,60 0,15 0,60

33 Vi Văn Dân 0,40 0,10 0,40

34 Ngân Văn Hương 0,60 0,15 0,60

35 Lương Văn Chung 0,40 0,10 0,40

36 Hà Văn Sinh 1,20 0,30 1,20

37 Hà Văn Sơn 0,80 0,20 0,80

38 Hà Thị Biết 0,60 0,15 0,60

39 Vi Văn Quang 0,40 0,10 0,40

40 Lương Văn Hoán 1,20 0,30 1,20

41 Ngân Văn Dương 0,20 0,05 0,20

42 Quang Văn Phúc 0,40 0,10 0,40

43 Hà Văn Dương 0,40 0,10 0,40

44 Ngân Văn Dần 0,80 0,20 0,80

45 Quang Ngọc Sinh 0,80 0,20 0,80

46 Vi Văn Thành 0,40 0,10 0,40

47 Nguyễn Quốc Hùng 1,20 0,30 1,20

48 Lò Văn Thế 2,00 0,50 2,00

49 Ngân Văn Tình 0,60 0,15 0,60

50 Lô Văn Thảo 0,80 0,20 0,80

51 Lương Văn Cường 0,80 0,20 0,80

52 Hà Văn Hợp 2,00 0,50 2,00

53 Hà Văn Bình 0,80 0,20 0,80

54 Hà Văn Thuận 0,80 0,20 0,80

55 Hà Văn Quang 0,80 0,20 0,80

56 Lương Văn Hiền 0,40 0,10 0,40

Bản Cáng 259,40 64,85 0,00 259,40

1 Lươmg Văn Dũng 13,40 3,35 13,40

2 Vi Văn Để 8,00 2,00 8,00

3 Lương Văn Sơn 4,00 1,00 4,00

4 Lô văn Thành 8,00 2,00 8,00

5 Lô Văn Hiếu 4,00 1,00 4,00

6 Lô Văn Thế 8,00 2,00 8,00

7 Lương Văn Trường 0,40 0,10 0,40



8 Lương Thị Hùng 4,00 1,00 4,00

9 Vi Thanh Ngàn 10,00 2,50 10,00

10 Lô Văn Anh 4,00 1,00 4,00

11 Lô Văn Lục 16,00 4,00 16,00

12 Vi Hồng Thanh 12,00 3,00 12,00

13 Vi Văn Thức 3,00 0,75 3,00

14 Vi Văn Thìn 4,00 1,00 4,00

15 Vi Văn Quyền 8,00 2,00 8,00

16 Lương Văn Tiến 3,20 0,80 3,20

17 Vi Văn Sơn 4,00 1,00 4,00

18 Lương Xuân Văn 6,40 1,60 6,40

19 Lương Văn Đức 2,00 0,50 2,00

20 Lương Văn Phúc 2,00 0,50 2,00

21 Lô Văn Thanh 3,00 0,75 3,00

22 Lữ Văn Lai 0,80 0,20 0,80

23 Lương Văn Tuấn (H) 2,00 0,50 2,00

24 Lô Văn Giáp 1,00 0,25 1,00

25 Vi Văn Khanh 0,80 0,20 0,80

26 Kim Văn Sơn 1,20 0,30 1,20

27 Lương Văn Phong 4,00 1,00 4,00

28 Lương Văn Bình (N) 6,00 1,50 6,00

29 Kim Văn Thông 12,00 3,00 12,00

30 Lương Văn Đào 0,80 0,20 0,80

31 Vi Văn Đức 2,00 0,50 2,00

32 Lương Đình Ngân 1,80 0,45 1,80

33 Lữ Văn Quyết 2,00 0,50 2,00

34 Lương Văn Bá (B) 0,60 0,15 0,60

35 Vi Văn Vọng 0,40 0,10 0,40

36 Lữ Văn Tàng 1,00 0,25 1,00

37 Vi Văn Định 2,40 0,60 2,40

38 Lữ Đình Thuyết 1,60 0,40 1,60

39 Lữ Văn Định 0,60 0,15 0,60

40 Vi Thị Toàn 16,00 4,00 16,00

41 Lương Văn Hoàng 2,00 0,50 2,00

42 Lương Văn Cáng 2,00 0,50 2,00

43 Vi Văn Huỳnh 1,20 0,30 1,20

44 Vi Văn Hóa 0,60 0,15 0,60



45 Kim Văn Duyên 4,00 1,00 4,00

46 Lương Văn Vĩnh 2,00 0,50 2,00

47 Lô Văn Thái 2,00 0,50 2,00

48 Vi Văn Bằng 4,00 1,00 4,00

49 Lương Văn Thơ 2,00 0,50 2,00

50 Lương Văn Bằng 1,60 0,40 1,60

51 Lương Văn Tư 3,00 0,75 3,00

52 Vi Hồng Kỳ 4,00 1,00 4,00

53 Vi Văn Nhớ 2,00 0,50 2,00

54 Vi Văn Quý 0,80 0,20 0,80

55 Kim Văn Bằng 10,00 2,50 10,00

56 Lô Văn Đức 1,00 0,25 1,00

57 Lương Văn Việt 1,40 0,35 1,40

58 Lương Văn Thúy 0,60 0,15 0,60

59 Vi Văn Doãn 6,00 1,50 6,00

60 Lương Đình Ngọ 1,00 0,25 1,00

61 Lương Văn Sầm 2,00 0,50 2,00

62 Lương Quang Ngọ 1,00 0,25 1,00

63 Lương Thị Xuyến 2,00 0,50 2,00

64 Lương Thị Tình 0,40 0,10 0,40

65 Lo Văn Nghi 3,00 0,75 3,00

66 Lương Văn Lục 0,60 0,15 0,60

67 Vi Văn Hậu 0,80 0,20 0,80

68 Lương Văn Vĩnh 2,00 0,50 2,00

69 Lương Văn Thành 0,80 0,20 0,80

70 Kim Văn Trung 3,60 0,90 3,60

71 Lô Văn Lập 2,20 0,55 2,20

72 Vi Văn Minh 2,00 0,50 2,00

73 Lương Văn Bính 3,00 0,75 3,00

74 Lưng Trung Đội 0,40 0,10 0,40

75 Vi Văn Khoa 4,80 1,20 4,80

Xóm Hợp Châu 40,00 10,00 0,00 40,00

1 Ngô Đức Dục 40,00 10,00 40,00

Đồn Mộng 3,00 0,75 0,00 3,00

1 Quán Vi Thìn 0,08 0,02 0,08

2 Vi Thị Xuân 0,60 0,15 0,60

3 Quán Vi Tú 0,12 0,03 0,12



4 Quán Vi Hùng 0,60 0,15 0,60

5 Hủn Vi Tùng 0,80 0,20 0,80

6 Hủn Vi Thuỷ 0,80 0,20 0,80

Xuân Đình 63,60 15,90 63,60

1 Phạm Thị Thanh 0,60 0,15 0,60

2 Lê Văn Cảnh 1,40 0,35 1,40

3 Phạm Văn Tĩnh 1,00 0,25 1,00

4 Nguyễn Thanh Tùng 1,00 0,25 1,00

5 Nguyễn Chí Thanh 0,60 0,15 0,60

6 Nguyễn Thị Nhung 0,80 0,20 0,80

7 Trương Văn Cẩn 1,20 0,30 1,20

8 Phan Thị Phương 1,40 0,35 1,40

9 Nguyễn Văn Bảy 0,80 0,20 0,80

10 Nguyễn Văn Nhuần 1,20 0,30 1,20

11 Nguyễn Văn Thế 1,00 0,25 1,00

12 Ngô Quang Bảo 1,20 0,30 1,20

13 Trần Văn Quyền 1,20 0,30 1,20

14 Trần Văn Thới 0,60 0,15 0,60

15 Phạm Phúc Hữu 1,20 0,30 1,20

16 Nguyễn Thị Tin 0,40 0,10 0,40

17 Nguyễn Văn Thái 1,60 0,40 1,60

18 Trần Văn Ngượng 1,40 0,35 1,40

19 Phan Văn Thắng 0,40 0,10 0,40

20 Nguyễn Xuân Hoàn 0,20 0,05 0,20

21 Nguyễn Thị Lâm 1,20 0,30 1,20

22 Nguyễn Ngọc Bảo 2,60 0,65 2,60

23 Nguyễn Văn Hạnh 1,00 0,25 1,00

24 Trần Văn Ngân 0,60 0,15 0,60

25 Phạm Văn Công 1,20 0,30 1,20

26 Phạm Đức Kiên 0,40 0,10 0,40

27 Nguyễn Xuân Tờ 1,00 0,25 1,00

28 Đậu Văn Tùng 1,20 0,30 1,20

29 Trần Đình Toạ 2,40 0,60 2,40

30 Trần Hoài Thanh 0,40 0,10 0,40

31 Chu Văn Trọng 1,60 0,40 1,60

32 Ngô Quang Duệ 1,00 0,25 1,00

33 Nguyễn Thanh Thu 1,20 0,30 1,20



34 Phạm Hồng Hà 0,60 0,15 0,60

35 Lê Quốc Thành 5,20 1,30 5,20

36 Nguyễn Anh Tuấn 0,60 0,15 0,60

37 Tô Minh Lương 0,40 0,10 0,40

38 Nguyễn Thị Yên 1,20 0,30 1,20

39 Lê Đức Thắng 0,60 0,15 0,60

40 Nguyễn Hoàng Xương 3,00 0,75 3,00

41 Phan Văn Vỵ 1,20 0,30 1,20

42 Nguyễn Đình Tiến 1,00 0,25 1,00

43 Phan Văn Từ 1,20 0,30 1,20

44 Nguyễn Đình Dũng 2,00 0,50 2,00

45 Phạm Văn Dũng 0,20 0,05 0,20

46 Nguyễn Xuân Quảng 1,20 0,30 1,20

47 Cao Thị Mai 1,00 0,25 1,00

48 Nguyễn Thị Lân 0,60 0,15 0,60

49 Hoàng Thị Phú 1,00 0,25 1,00

50 Hoàng Thị Thuỷ 1,80 0,45 1,80

51 Bùi Thị Minh 1,20 0,30 1,20

52 Đoàn Anh Hùng 0,60 0,15 0,60

53 Hoàng Văn Minh 1,80 0,45 1,80

54 Đậu Văn Thọ 1,00 0,25 1,00

55 Đậu Văn Vân 1,20 0,30 1,20

Diềm Bày 10,32 2,58 10,32

1 Nguyễn Văn Niệm 0,40 0,10 0,40

2 Lô Văn Luyến 0,20 0,05 0,20

3 Vi Đình Phương 1,20 0,30 1,20

4 Kim Văn Chân 0,40 0,10 0,40

5 Sầm Minh Đức 2,80 0,70 2,80

6 Kim Văn Quý 0,60 0,15 0,60

7 Sầm Văn Nam 0,40 0,10 0,40

8 Lô Văn Bính 0,20 0,05 0,20

9 Sầm Văn Thuỷ 0,80 0,20 0,80

10 Sầm Văn Long 0,40 0,10 0,40

11 Lương Thị Mai 0,40 0,10 0,40
12 Sầm Văn Nguyên 1,20 0,30 1,20
13 Sầm Văn Điệp 0,12 0,03 0,12

14 Sầm Văn Hoài 1,20 0,30 1,20



Khánh Quang 39,92 9,98 39,92

1 Phan Xuân Thịnh 0,08 0,02 0,08

2 Lữ Văn Tuyên 0,12 0,03 0,12

3 Bùi Thị Thanh 0,12 0,03 0,12

4 Mạnh Trọng Nhâm 0,24 0,06 0,24

5 Nguyễn Anh Lục 0,04 0,01 0,04

6 Hoàng Đức Cần 0,04 0,01 0,04

7 Lê Quốc Tự 0,68 0,17 0,68

8 Hoàng Kim Thắng 0,06 0,02 0,06

9 Võ Trọng Đình 0,04 0,01 0,04

10 Nguyễn Đình Hùng 0,16 0,04 0,16

11 Trịnh Thị Lan 0,06 0,02 0,06

12 Nguyễn Đình Công 0,06 0,02 0,06

13 Mạnh Trọng Kha 0,20 0,05 0,20

14 Hoàng Văn Dũng 0,40 0,10 0,40

15 Hoàng Văn Sỹ 0,40 0,10 0,40

16 Mạnh Trọng Thiện 0,60 0,15 0,60

17 Lưu Xuân Quảng 0,12 0,03 0,12

18 Phan Văn Hùng 0,80 0,20 0,80

19 Hoàng Đức Hiệp 0,12 0,03 0,12

20 Nguyễn Văn Vinh 0,60 0,15 0,60

21 Nguyễn Hữu Thiệu 0,20 0,05 0,20

22 Võ Trọng Hạnh 0,20 0,05 0,20

23 Võ Thị Hợp 0,08 0,02 0,08

24 Trần Thanh Lê 0,04 0,01 0,04

25 Mạnh Thị Ngân 0,40 0,10 0,40

26 Lê Xuân Tình 0,60 0,15 0,60

27 Hoàng Đức Quý 0,04 0,01 0,04

28 Mạnh Trọng Vinh 0,20 0,05 0,20

29 Nguyễn Văn Bát 0,04 0,01 0,04

30 Hoàng Đức Đại 0,04 0,01 0,04

31 Lê Thị Hường 0,20 0,05 0,20

32 Lê Thị Lương 0,04 0,01 0,04

33 Hoàng Thị Toàn 0,24 0,06 0,24

34 Nguyễn Đình Kỷ 0,24 0,06 0,24

35 Lưu Xuân Hạnh 0,60 0,15 0,60

36 Mạnh Trọng Sâm 0,40 0,10 0,40



37 Nguyễn Xuân Sơn 0,12 0,03 0,12

38 Mạnh Trọng Trung 0,04 0,01 0,04

39 Võ Trọng Quang 1,00 0,25 1,00

40 Nguyễn Thị Mận 0,40 0,10 0,40

41 Trần Thị Lý 0,20 0,05 0,20

42 Mạnh Trọng Hùng 0,12 0,03 0,12

43 Lại Văn Lương 0,40 0,10 0,40

44 Đậu Sỹ Sửu 0,20 0,05 0,20

45 Trịnh Quang Vinh 0,20 0,05 0,20

46 Nguyễn Văn Hoàng 0,32 0,08 0,32

47 Nguyễn Xuân Luận 0,48 0,12 0,48

48 Chu Thị Tài 0,52 0,13 0,52

49 Thái Huy Thanh 0,40 0,10 0,40

50 Nguyễn Hữu Thọ 0,20 0,05 0,20

51 Ngô Thị Chung 0,40 0,10 0,40

52 Hoàng Thị Lan 0,80 0,20 0,80

53 Lưu Đức Kiên 2,00 0,50 2,00

54 Đậu Sỹ Trung 1,40 0,35 1,40

55 Đậu Văn Đức 4,76 1,19 4,76

56 Hoàng Đức Sỹ 0,80 0,20 0,80

57 Phan Văn Khắc 1,20 0,30 1,20

58 Mạnh Trọng Trường 0,80 0,20 0,80

59 Nguyễn Hữu Đắc 0,60 0,15 0,60

60 Đậu Văn Hiền 0,12 0,03 0,12

61 Tạ Danh Hải 0,12 0,03 0,12

62 Tạ Thị Hà 0,20 0,05 0,20

63 Lưu Đức Báu 0,40 0,10 0,40

64 Mạnh Đức Hiệp 0,12 0,03 0,12

65 Lê Nguyên Hồng 0,80 0,20 0,80

66 Nguyễn Xuân Lý 0,60 0,15 0,60

67 Phan Văn Ba 0,60 0,15 0,60

68 Hoàng Đức Hải 2,00 0,50 2,00

69 Nguyễn Hữu Bát 1,00 0,25 1,00

70 Mạnh Trọng Trung 0,60 0,15 0,60

71 Nguyễn Văn Điều 0,12 0,03 0,12

72 Trần Thị Thuỷ 1,60 0,40 1,60

73 Võ Mạnh Hậu 4,00 1,00 4,00



74 Hoàng Văn Kỷ 0,28 0,07 0,28

75 Đậu Ngọc Hưng 0,20 0,05 0,20

76 Đậu Sỹ Thìn 0,60 0,15 0,60

77 Hoàng Thị Phượng 0,40 0,10 0,40

78 Hoàng Văn Hải 0,08 0,02 0,08

79 Hoàng Đức Nhân 0,12 0,03 0,12

80 Nguyễn Văn Hiển 0,06 0,02 0,06

81 Hoàng Thị Quý 0,04 0,01 0,04

Tam Đảo 188,76 47,19 0,00 188,76

1 Vi Thị Nga 0,80 0,20 0,80

2 Lê Văn Thìn 0,80 0,20 0,80

3 Vi Văn Trung 4,00 1,00 4,00

4 Vi Văn Hùng (A) 2,00 0,50 2,00

5 Vi Ngọc Chung 1,40 0,35 1,40

6 Vi Ngọc Huy 0,80 0,20 0,80

7 Vi Văn Tuấn 8,00 2,00 8,00

8 Vi Văn Dung 2,00 0,50 2,00

9 Vi Văn Việt 2,00 0,50 2,00

10 Hủn Vi Lòng 1,00 0,25 1,00

11 Hủn Vi Hồng 2,00 0,50 2,00

12 Vi Văn Mậu 8,00 2,00 8,00

13 Vi Thị Lý 0,20 0,05 0,20

14 Vi Văn Toàn 0,60 0,15 0,60

15 Vi Văn Bình 2,40 0,60 2,40

16 Lê Văn Dựng 1,00 0,25 1,00

17 Vi Thị Sinh 4,00 1,00 4,00

18 Vi Thị Sơn 1,20 0,30 1,20

19 Vi Văn Quý 2,80 0,70 2,80

20 Hủn Vi Lập 1,00 0,25 1,00

21 Vi Ngọc Chiến 3,00 0,75 3,00

22 Vi Văn Ngọc 2,00 0,50 2,00

23 Vi Văn Mạnh 3,00 0,75 3,00

24 Vi Văn Tám 4,00 1,00 4,00

25 Vi Thị Phương 2,00 0,50 2,00

26 Vi Thị Phành 2,40 0,60 2,40

27 Vi Văn Ích 2,40 0,60 2,40

28 Vi Ba Hậu 2,40 0,60 2,40



29 Vi Văn Tứ 2,80 0,70 2,80

30 Sầm Thị Nhung 8,00 2,00 8,00

31 Hồ Văn Chương 0,40 0,10 0,40

32 Phạm Văn Quý 4,00 1,00 4,00

33 Phan Xuân Thành 2,00 0,50 2,00

34 Hủn Vi Thận 2,00 0,50 2,00

35 Vi Văn Hùng (P) 2,00 0,50 2,00

36 Phạm Quang Hiệu 4,00 1,00 4,00

37 Âu Dương Minh 2,00 0,50 2,00

38 Phạm Văn Thắng 4,00 1,00 4,00

39 Phạm Văn Huệ 4,00 1,00 4,00

40 Phạm Ngọc Văn 6,00 1,50 6,00

41 Phạm Văn Thi 8,00 2,00 8,00

42 Phạm Văn Vinh 6,00 1,50 6,00

43 Hồ Hữu Thuyết 0,20 0,05 0,20

44 Phạm Văn Tiến 4,00 1,00 4,00

45 Phạm Ngọc Thanh 4,00 1,00 4,00

46 Phạm Văn Phúc 4,00 1,00 4,00

47 Cao Văn Nga 4,00 1,00 4,00

48 Cao Hồng Nhật 4,00 1,00 4,00

49 Phạm Văn Khoa 0,20 0,05 0,20

50 Hà Thị Hiên 4,00 1,00 4,00

51 Phạm Văn Hùng 4,00 1,00 4,00

52 Phạm Văn Giang 4,00 1,00 4,00

53 Phạm Văn Hoà 4,00 1,00 4,00

54 Phạm Quang Vinh 2,00 0,50 2,00

55 Phạm Văn Biên 1,00 0,25 1,00

56 Nguyễn Văn Chung 1,20 0,30 1,20

57 Âu Văn Tân 2,40 0,60 2,40

58 Trương Phi Hùng 0,20 0,05 0,20

59 Hồ Văn Bình 2,00 0,50 2,00

60 Vi Văn Viện 0,20 0,05 0,20

61 Phạm Văn Long 0,20 0,05 0,20

62 Lê Xuân Sửu 4,00 1,00 4,00

63 Lê Xuân Chí 0,40 0,10 0,40

64 Phạm Văn Liệu 0,60 0,15 0,60

65 Trần Xuân Thiện 2,00 0,50 2,00



66 Vi Văn Xuyến 0,20 0,05 0,20

67 Vi Văn Hoài 0,20 0,05 0,20

68 Vi Văn Đạo 0,20 0,05 0,20

69 Vi Thị Long 0,16 0,04 0,16

70 Vi Văn Hồng 0,20 0,05 0,20

71 Trương Thị Long 0,20 0,05 0,20

72 Trương Văn Hoạt 0,20 0,05 0,20

73 Trương Thị Hải 0,80 0,20 0,80

74 Vi Văn Huyền 0,40 0,10 0,40

75 Vi Ngọc Thuyên 0,40 0,10 0,40

76 Vi Văn Điệp 0,40 0,10 0,40

77 Vi Xuân Quang 0,40 0,10 0,40

78 Vi Thị Liên 0,40 0,10 0,40

79 Trương Văn Dụng 0,40 0,10 0,40

80 Vi Văn Dũng 0,40 0,10 0,40

81 Vi Văn Long 0,40 0,10 0,40

82 Vi Văn Thìn 0,40 0,10 0,40

83 Vi Văn Tuấn 0,40 0,10 0,40

84 Vi Văn Dung 0,60 0,15 0,60

85 Lương Thị Xuyên 0,20 0,05 0,20

86 Vi Văn Thìn (Q) 0,80 0,20 0,80

87 Vi Văn Thường 2,00 0,50 2,00

88 Vi Văn Hùng (P) 2,00 0,50 2,00

89 Hủn Vi Dần 0,80 0,20 0,80

90 Vi Ngọc Minh 1,20 0,30 1,20

Quang Hưng 9,00 2,25 0,00 9,00

1 Đinh Văn Hải 0,60 0,15 0,60

2 Nguyễn Công Định 0,40 0,10 0,40

3 Trần Thị Liên 0,20 0,05 0,20

4 Nguyễn Văn Trung 0,20 0,05 0,20

5 Hồ Ngọc Hải 0,20 0,05 0,20

6 Lê Quốc Cần 0,40 0,10 0,40

7 Võ Văn Đương 0,60 0,15 0,60

8 Đinh Viết Thành 0,20 0,05 0,20

9 Nguyễn Văn Thụ 0,20 0,05 0,20

10 Đinh Xuân Quý 0,20 0,05 0,20

11 Nguyễn Minh Tuấn 0,20 0,05 0,20



12 Hồ Văn Chung 0,40 0,10 0,40

13 Nguyễn Văn Diệu 0,40 0,10 0,40

14 Phùng Văn Tùng 0,40 0,10 0,40

15 Đinh Văn Trí 0,30 0,08 0,30

16 Nguyễn Văn Trực 0,30 0,08 0,30

17 Phạm Hồng Khánh 0,60 0,15 0,60

18 Hồ Văn Bình 0,40 0,10 0,40

19 Cao Văn Thương 0,20 0,05 0,20

20 Nguyễn Văn Trình 0,20 0,05 0,20

21 Hồ Văn Tám 0,20 0,05 0,20

22 Đinh Văn Cường 1,20 0,30 1,20

23 Hồ Văn Toàn 1,00 0,25 1,00

Cù Mọn 31,04 7,76 31,04

1 Lô Văn Sinh 0,60 0,15 0,60

2 Sầm Văn Quý 0,40 0,10 0,40

3 Vi Văn Đoàn 0,40 0,10 0,40

4 Kim Công Hoài 0,40 0,10 0,40

5 Bủi Văn Trung 0,20 0,05 0,20

6 Lê Văn Dương 0,40 0,10 0,40

7 Lê Thị Long 0,60 0,15 0,60

8 Kim Văn Dũng 0,60 0,15 0,60

9 Phan Hồ Tam 0,60 0,15 0,60

10 Sầm Thị Hồng 0,60 0,15 0,60

11 Âu Văn Đương 0,80 0,20 0,80

12 Hoa Văn Tâm 0,80 0,20 0,80

13 Quán Vi Thuyết 1,00 0,25 1,00

14 Bủi Văn Đức 0,48 0,12 0,48

15 Quán Vi Đức 1,60 0,40 1,60

16 Kim Văn Bình 0,40 0,10 0,40

17 Vi Văn Cương 0,40 0,10 0,40

18 Lê Văn Sơn 0,12 0,03 0,12

19 Kim Văn Đức 1,40 0,35 1,40

20 Vi Ngọc Duyên 0,20 0,05 0,20

21 Kim Văn Long 0,60 0,15 0,60

22 Ngô Văn Lục 0,20 0,05 0,20

23 Vi Văn Tuấn(B) 1,60 0,40 1,60

24 Lô Văn Minh 0,40 0,10 0,40



25 Kim Văn Anh 0,40 0,10 0,40

26 Lô Văn Bốn 0,60 0,15 0,60

27 Hồ Thị Hiền 0,40 0,10 0,40

28 Vi Văn Hùng 0,20 0,05 0,20

29 Kim Văn Lợi 0,40 0,10 0,40

30 Hoa Thị An 0,60 0,15 0,60

31 Quán Vi Năng 0,60 0,15 0,60

32 Hoa Văn Nuôi 0,24 0,06 0,24

33 Lô Văn Minh 1,00 0,25 1,00

34 Phan Hồ Tiến 1,00 0,25 1,00

35 Quán Vi Nguyên 2,00 0,50 2,00

36 Kim Văn Phong 0,40 0,10 0,40

37 Lê Văn Tâm 0,20 0,05 0,20

38 Sầm Văn Lâm 1,00 0,25 1,00

39 Quán Vi Năm 0,60 0,15 0,60

40 Lô Minh Khoa 0,80 0,20 0,80

41 Nguyễn Văn Thoan 0,20 0,05 0,20

42 Hoàng Văn Thịnh 0,40 0,10 0,40

43 Âu Văn Lý 0,40 0,10 0,40

44 Kim Minh Phong 0,60 0,15 0,60

45 Nguyễn Trọng Đông 0,80 0,20 0,80

46 Vi Thị Liên 1,20 0,30 1,20

47 Sầm Văn Âu 0,80 0,20 0,80

48 Lê Văn Thu 0,60 0,15 0,60

49 Kim Công Hoài 0,20 0,05 0,20

50 Quán Vi Thành 0,60 0,15 0,60

Bản Phạy 2,60 0,65 2,60

1 Hồ Hữu Quyền 1,20 0,30 1,20

2 Trương Văn Phú 1,00 0,25 1,00

3 Trần Văn Bình 0,40 0,10 0,40
Bản Ạng 25,64 6,41 25,64

1 Lô Văn Dụng(N) 0,20 0,05 0,20

2 Lưu Đức Sơn 0,40 0,10 0,40

3 Vi Thành Dương 0,60 0,15 0,60

4 Vi Thị Thuỷ 0,60 0,15 0,60

5 Lô Văn Linh 0,20 0,05 0,20

6 Quán Vi Năm 0,12 0,03 0,12



7 Vi Văn Hùng (T) 0,40 0,10 0,40

8 Vi Văn Trường 0,16 0,04 0,16

9 Vi Thị Thu 0,24 0,06 0,24

10 Vi Văn Hiếu(B) 0,36 0,09 0,36

11 Vi Văn Lòng 0,28 0,07 0,28

12 Lương Văn Lợi 0,28 0,07 0,28

13 Vi Văn Tám 0,20 0,05 0,20

14 Hủn Vi Nghiệp 0,60 0,15 0,60

15 Lô Anh Trúc 0,40 0,10 0,40

16 Nguyễn Thị Tình 0,60 0,15 0,60

17 Vi Văn Hoài 20,00 5,00 20,00
Hợp Thịnh 1,62 0,41 1,62

1 Phan Thị Phượng 0,50 0,13 0,50

2 Phan Văn Quý 0,20 0,05 0,20

3 Nguyễn Đức Thuận 0,92 0,23 0,92
Bản Điểm 39,60 9,90 39,60

1 Vi Văn Luyện 1,80 0,45 1,80

2 Vi Ngọc Dũng(Hồng) 4,00 1,00 4,00

25 Vi Ngọc Hợp 4,80 1,20 4,80

26 Vi Văn Sơn 4,00 1,00 4,00

27 Vi Thị Chất 4,00 1,00 4,00

28 Vi Văn Vĩnh 2,40 0,60 2,40

29 Vi Văn Đức (Dung) 2,00 0,50 2,00

30 Vi Văn Đức(Hoa) 0,40 0,10 0,40

31 Vi Văn Nhật 0,40 0,10 0,40

32 Vi Ngọc Xuyến 1,40 0,35 1,40

33 V Xuân Dần 0,60 0,15 0,60

34 Trương Công Định 0,40 0,10 0,40

35 Vi Văn Ngân 2,40 0,60 2,40

36 Trương Thị Hiếu 4,00 1,00 4,00

37 Lang Minh Thế 0,20 0,05 0,20

42 Vi Xuân Thuỷ 0,40 0,10 0,40

43 Lữ Văn Khuê 1,00 0,25 1,00

44 Vi Văn Hài(Thanh) 4,00 1,00 4,00

45 Vi Văn Thụ 0,80 0,20 0,80

46 Vi Thj Phiên 0,60 0,15 0,60
Châu Quệ 267,80 66,95 267,80



1 Lương Văn Tuấn Thuý 0,60 0,15 0,60

2 Lương Văn Dân 0,60 0,15 0,60

3 Lò Hải Dương 2,80 0,70 2,80

4 Hoàng Văn Châu 4,00 1,00 4,00

5 Phan Đăng Tài 0,40 0,10 0,40

6 Phan Văn Giáp 0,60 0,15 0,60

7 Vi Văn Quý 3,20 0,80 3,20

8 Vi Thị Liên(Hợp) 3,20 0,80 3,20

9 Lô Xuân Trường 8,80 2,20 8,80

10 Lò Văn Ngân 3,20 0,80 3,20

11 Phan Văn Ân 1,20 0,30 1,20

12 Lương Văn Vũ 1,60 0,40 1,60

13 Vi Thanh Tuấn 1,20 0,30 1,20

14 Vi Văn Thắng 2,40 0,60 2,40

15 Lương Văn Thuyến 6,00 1,50 6,00

16 Vi Văn Tuyệt 3,20 0,80 3,20

17 Lương Văn Việt 3,20 0,80 3,20

18 Lò Văn Vinh 2,00 0,50 2,00

19 Lương Văn Luyện 3,20 0,80 3,20

20 Lương Văn Thành 6,00 1,50 6,00

21 Lương Văn Viện 6,00 1,50 6,00

22 Lương Văn Nhiên 4,80 1,20 4,80

23 Lò Văn Hải 2,60 0,65 2,60

24 Lô Khắc Tứ 8,40 2,10 8,40

25 Võ Văn Đồng 1,60 0,40 1,60

26 Nguyễn Huy Tảo 12,00 3,00 12,00

27 Phan Văn Dần 3,20 0,80 3,20

28 Vi Văn Lập 8,80 2,20 8,80

29 Vi Văn Tình 6,00 1,50 6,00

30 Vi Văn Thìn 4,80 1,20 4,80

31 Vi Đức Long 4,00 1,00 4,00

32 Lương Thị Luân 10,00 2,50 10,00

33 Vi Văn Long 2,00 0,50 2,00

34 Lò Văn Quang 4,80 1,20 4,80

35 Phan Văn Minh 3,20 0,80 3,20

36 Lê Thanh Hưng 3,20 0,80 3,20

37 Trương Hải Nguyên 2,40 0,60 2,40



38 Lương Văn Hoài 2,40 0,60 2,40

39 Vi Thị Miên 1,20 0,30 1,20

40 Võ Đình Thắng 2,00 0,50 2,00

41 Lương Hồng Khuyên 0,80 0,20 0,80

42 Phan Trọng Thuỷ 2,00 0,50 2,00

43 Phan Trọng Cảnh 3,20 0,80 3,20

44 Phan Trọng Thọ 4,00 1,00 4,00

45 Vi Thị Liên (Toàn) 2,80 0,70 2,80

46 Vi Văn Hướng 2,00 0,50 2,00

47 Lương Văn Tuấn(Lân) 0,80 0,20 0,80

48 Phan Thị Tú 1,60 0,40 1,60

49 Lê Minh Tùng 1,60 0,40 1,60

50 Lương Văn Nhuận 0,80 0,20 0,80

51 Lương Văn Hồng 0,60 0,15 0,60

52 Võ Đình Ninh 0,80 0,20 0,80

53 Lương Thị Quyết 2,80 0,70 2,80

54 Vi Văn Chiến 2,88 0,72 2,88

55 Lò Văn Châu 1,60 0,40 1,60

56 Phạm Văn Cường 1,60 0,40 1,60

57 Ngân Thanh Huyền 6,00 1,50 6,00

58 Lương Thị Nhàn 0,80 0,20 0,80

59 Lương Văn Vĩnh 1,20 0,30 1,20

60 Phạm Bá Văn 2,00 0,50 2,00

61 Vi Ngọc Chung 6,00 1,50 6,00

62 Phạm Ngọc Sơn 1,60 0,40 1,60

63 Mai Văn Nghệ 0,80 0,20 0,80

64 Lương Thị Xuân 8,80 2,20 8,80

65 Phan Trọng Tuấn 8,80 2,20 8,80

66 Lương Văn Huy 8,00 2,00 8,00

67 Lương Văn Đạo 4,00 1,00 4,00

68 Lương Văn Tương 3,20 0,80 3,20

69 Lương Văn Hoàng 1,60 0,40 1,60

70 Lương Văn Lộc 0,80 0,20 0,80

71 Lương Văn Hoá 12,00 3,00 12,00

72 Lò Văn Quân 3,20 0,80 3,20

73 Lương Văn Quang(N) 3,20 0,80 3,20

74 Lương Văn Ninh 4,80 1,20 4,80



75 Quán Thị Xuân 3,20 0,80 3,20

76 Võ Văn Lâm 0,52 0,13 0,52

77 Lò Văn Hợp 1,40 0,35 1,40

78 Lương Văn Đính 5,20 1,30 5,20
Thọ Sơn 43,20 10,80 43,20

1 Phan Hữu Tú 0,40 0,10 0,40
2 Đinh Bạt Quỳnh 0,40 0,10 0,40
3 Nguyễn Văn Danh 0,80 0,200 0,80
4 Ngô Văn Ước 0,80 0,200 0,80
5 Nguyễn Thanh Tân 0,40 0,10 0,40
6 Ngô Sỹ Toản 2,00 0,50 2,00
7 Nguyễn Văn Hoạt 2,00 0,50 2,00
8 Nguyễn Thị Hiên 0,60 0,15 0,60
9 Ngô Trí Trọng 2,60 0,65 2,60
10 Nguyễn Thị Do 0,80 0,20 0,80
11 Dương Công Thịnh 1,20 0,30 1,20
12 Trịnh Thị Lộc 2,40 0,60 2,40
13 Nguyễn Văn Quỳ 0,40 0,10 0,40
14 Ngô Văn Điểm 0,40 0,10 0,40
15 Nguyễn Văn Hồng 1,00 0,25 1,00
16 Nguyễn Văn Tấn 0,60 0,15 0,60
17 Phan Hữu Khoát 0,60 0,15 0,60
18 Trần Văn Hùng 0,80 0,20 0,80
19 Ngô Xuân Tuyển 0,60 0,15 0,60
20 Trần Văn Liêm 0,60 0,15 0,60
21 Nguyễn Thị Oanh 0,80 0,20 0,80
22 Ngô Xuân Hùng (H) 0,60 0,15 0,60
23 Đặng Đình Xuân 1,00 0,25 1,00
24 Phan Xuân Tăng 0,80 0,20 0,80
25 Nguyễn Văn Thường 0,60 0,15 0,60
26 Trần Văn Tính 0,60 0,15 0,60
27 Ngô Đức Hoàng 0,40 0,10 0,40
28 Đậu Văn Bé 2,00 0,50 2,00
29 Nguyễn Thị Chín 0,40 0,10 0,40
30 Nguyễn Văn Sửu 1,40 0,35 1,40
31 Nguyễn Văn Hào 0,80 0,20 0,80
32 Trần Anh Tài 0,40 0,10 0,40
33 Phan Hữu Hiền 0,40 0,10 0,40
34 Nguyễn Văn Toản 0,60 0,15 0,60
35 Trần Võ Thuyết 0,40 0,10 0,40
36 Trần Thị Sỹ 0,60 0,15 0,60
37 Nguyễn Thị Toàn 0,40 0,10 0,40



38 Ngô Văn Dũng (Q) 0,40 0,10 0,40
39 Nguyễn Thị Tân 0,40 0,10 0,40
40 Nguyễn Thị Hiên 0,80 0,20 0,80
41 Ngô Thị Thúy Kiều 0,40 0,10 0,40
42 Bùi Thị Ngân 0,40 0,10 0,40
43 Vi Thị Dương 0,60 0,15 0,60
44 Nguyễn Thị Toàn 0,40 0,10 0,40
45 Trương Thị Đằng 1,00 0,25 1,00
46 Nguyễn Bá Nam 0,60 0,15 0,60
47 Cao Thị Tương 0,80 0,20 0,80
48 Ngô Thị Hoàn 1,00 0,25 1,00
49 Trần Văn Niên 1,00 0,25 1,00
50 Phạm Văn Quyền 1,00 0,25 1,00
51 Phạm Văn Hạn 0,60 0,15 0,60
52 Nguyễn Văn Hạnh 1,00 0,25 1,00
53 Ngô Thị Thúy 0,60 0,15 0,60
54 Lê Văn Tài 0,60 0,15 0,60

Đồng Lụm 11,72 2,93 11,72
1 Hủn Vi Đông 0,60 0,15 0,60
2 Lô Văn Thính 1,20 0,30 1,20
3 Nguyễn Văn Đức 0,40 0,10 0,40
4 Nguyễn Văn Lý 0,40 0,10 0,40
5 Kim Văn Dự 0,80 0,20 0,80
6 Kim Thị Minh 0,40 0,10 0,40
7 Sầm Văn Du 0,60 0,15 0,60
8 Lô Văn Tạo 0,40 0,10 0,40
9 Sầm Minh Thành 0,40 0,10 0,40
10 Sầm Văn Nam 0,24 0,06 0,24
11 Lô Văn Ngọc 0,20 0,05 0,20
12 Vi Văn Nam 1,00 0,25 1,00
13 Lô Văn Thái 0,40 0,10 0,40
14 Vi Thị Thuỷ 0,40 0,10 0,40
15 Vi Văn Hải(P) 0,20 0,05 0,20
16 Nguyễn Thị Thông 0,20 0,05 0,20
17 Lô Văn Dựng 0,28 0,07 0,28
18 Lô Văn Quảng 0,20 0,05 0,20
19 Sầm Văn Hải 0,40 0,10 0,40
20 Lô Minh Dụng 0,40 0,10 0,40
21 Lô Văn Ninh 0,40 0,10 0,40
22 Vi Thị Định 0,40 0,10 0,40
23 Lô Thị Lan 0,80 0,20 0,80
24 Kim Văn Hùng 0,60 0,15 0,60



25 Sầm Thị Tuyết 0,40 0,10 0,40

Hoàng Đức Quyền

Quỳ Hợp, ngày     tháng     năm 2025

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Công Truyền

NGƯỜI LẬP TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Vy Hoàng Hà

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ
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